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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI CUỐI KÌ II – MÔN: LỊCH SỬ 

KHỐI: 7     NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 
Câu 1: Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ (1428 - 1527)?  

* Trả lời: 

a. Nông nghiệp: 

- Giải quyết ruộng đất. 

- Thực hiện phép quân điền. 

- Khuyến khích bảo vệ sản xuất. 

b. Công thương nghiệp: 

- Thủ công nghiệp: 

+ Phát triển nhiều ngành thủ công ở làng xã, kinh đô Thăng Long. 

+ Các công xưởng do nhà nước quản lí được quan tâm. 

- Thương nghiệp: 

+ Trong nước: Chợ phát triển. 

+ Ngoài nước: Buôn bán với nước ngoài được duy trì: Vân Đồn 

Câu 2: Tình hình kinh tế nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển như thế nào vào thế kỉ XVII 

– XVIII?  

* Trả lời: 

- Các chúa Nguyễn tổ chức di dân khai hoang, cấp lương ăn, nông cụ, thành lập làng ấp mới ở khắp 

vùng Thuận - Quảng. 

- Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh khi kinh lý phía Nam đã đặt phủ Gia Định.  

- Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên nông nghiệp phát triển nhanh, nhất là vùng 

đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 3: Trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian 

ở nước ta vào các TK XVII - XVIII? ? Vì sao ở thời kì này nghệ thuật dân gian lại phát triển 

cao ?  

* Trả lời: 

- Biểu diễn múa trên dây, múa đèn, các trò ảo thuật. 

- Điêu khắc gỗ trong các đình, chùa. 

- Nghệ thuật sân khấu đa dạng: tuồng, chèo, hát ả đào. 

Thời kì này nghệ thuật dân gian phát triển cao vì: 

- Kinh tế Đàng Trong và Đàng Ngoài có bước phát triển, đời sống ổn định nhân dân có nhu cầu sinh 

hoạt tinh thần sau những ngày lao động vất vả. 

- Công thương nghiệp phát triển dẫn đến hoạt động giao lưu giữa các vùng miền, từ đó giao lưu về 

văn hóa, các loại hình nghệ thuật dân gian có điều kiện lan rộng. 

- Phật giáo và Đạo giáo được khôi phục, tạo điều kiện cho nghệ thuật điêu khắc gỗ ở các chùa chiền 

phát triển. 

Câu 4: Trình bày nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa nông dân Tây Sơn?  

* Trả lời: 

- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu dần. 

- Quan lại, cường hào kết thành bè cánh, đàn áp, bóc lột nhân dân. 

- Nông dân bị lấn chiếm ruộng đất và phải chịu nhiều thứ thuế. 

- Ba anh em nhà Tây Sơn căm thù sâu sắc chính quyền nhà Nguyễn, hiểu được nguyện vọng của 

nhân dân muốn lật đổ họ Nguyễn. 

 

 

 

 

 



Câu 5: Hãy lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu trong phong trào Tây Sơn?  

* Trả lời: 

 

Thời gian Sự kiện 

Năm 1771 Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ do 3 anh em: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ , 

Nguyễn Lữ lãnh đạo 

9/1773 Nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn. 

Năm 1774 Nghĩa quân kiểm soát vùng rộng lớn từ Quảng Nam đến Bình Thuận. 

Năm 1777 Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong. 

Năm 1785 Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút. 

6/1786 Nghĩa quân hạ thành Phú Xuân 

Năm 1786 Lật đổ chính quyền chúa Trịnh, giao chính quyền Đàng Ngoài cho vua Lê 

12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc. 

Năm 1789 Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh. 

 

Câu 6: Tình hình kinh tế ở vùng đất Sài Gòn dưới triều Nguyễn như thế nào?  

* Trả lời: 

- Nông nghiệp: ban hành chế độ đồn điền, khuyến khích khai hoang, đào kênh, đắp đường… 

- Thủ công nghiệp: có hơn 60 ngành thủ công, có xóm Chiếu, xóm Lò Gốm, xóm Lò Vôi… 

- Thương nghiệp: phố sá ngang dọc, tàu bè ra vào buôn bán tấp nập. 

- Công nghiệp: đúc súng, đóng tàu… 

 

CHÚC CÁC BẠN THẬT NHIỀU MAY MẮN!!! 

  
 


